
CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)
I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG
1. Câu chủ động:
* Cách sử dụng:

Câu chủ động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể được nhắc đến tự thực hiện hành động

Ví dụ:

 Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.)
Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “Mary” và bản thân chủ thể này có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. Vây nên ta sử dụng câu chủ động.

* Dạng thức thông thường của câu chủ động:

S + V + O
Trong đó:       S(subject): Chủ ngữ

                        V (verb): động từ

                        O (object): tân ngữ

CHÚ Ý:

- Động từ trong câu sẽ chia theo thì.

Ví dụ:

- My parents are preparing a lot of delicious cakes.

            S                      V                                 O
Ta thấy chủ thể “bố mẹ tôi” hoàn toàn có thể tự thực hiện việc “chuẩn bị rất nhiều bánh ngon”. Động từ “prepare” chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

2. Câu bị động:
* Cách sử dụng:

- Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.

Ví dụ:

- My money was stolen yesterday. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)
Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

* Dạng thức của câu bị động.

be + PAST PARTICPLE (V3/ED)
Trong đó:       be:  động từ “to be”

                        Past participle : quá khứ phân từ
CHÚ Ý:

Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

Ví dụ:

- The meal has been cooked. (Bữa ăn vừa mới được nấu.)
Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. Động từ “to be” chia thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “has been + cooked (động từ phân từ hai).

II- CÂU BỊ ĐỘNG
1. Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động
   CÔNG THỨC CHUNG : S + BE + PAST PARTICIPLE (V3/ED)
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÂU CHỦ ĐỘNG ĐỂ CÓ THỂ BIẾN ĐỔI THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
- V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau)

- Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng

QUY TẮC
 Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:

-                    Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủđộng.
-                    Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.
-                    Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.
-                    Biến đổi động từ chính trong câu chủ động thành V3/ED (Past Participle) trong câu bị động.
-                    Thêm Tobe vào trước V3/ed trong câu bị động (Tobe phải chia theo thì của động từ chính trong câu chủ động và chia theo số ít hay số nhiều của tùy thuộc vào chủ từ trong câu bị động).

Active:                        S     +           V           +          O


Passive:                          S        +   Be     Past Participle        +   By   O (t¸c nh©n/ ng­êi lµm)
	Các thì
	Chủ động
	Bị động

	1. Hiện tại đơn
	S + V(s/es) + O
Ví dụ:

- Mary studies English every day.
	      S+ is/am/are + V(3/ed) + (by + O)
Ví dụ:

- English is studied by Mary everyday.

	2. Hiện tại tiếp diễn
	S + is/am/are + V-ing + O
Ví dụ:

- He is planting some trees now.
	S + is/am/are + being + V(3/ed)+ (by + O)
Ví dụ:

- Some trees are being planted (by him) now.

	3. Quá khứ đơn
	S + V-ed + O
Ví dụ:

- She wrote a letter yesterday.
	S + was/were + V(3/ed) + (by + O)
Ví dụ:

- A letter was written (by her) yesterday.

	4. Quá khứ tiếp diễn
	S + was/were + V-ing + O
Ví dụ:

- They were buying a car at 9 am yesterday.
	S + was/were +being + V(3/ed) + (by + O)
Ví dụ:

- A car was being bought at 9 am yesterday.

	5. Hiện tại hoàn thành
	S + have/ has + V(3/ed) + O
Ví dụ:

- My parents have given me a new bike on my birthday.
	S + have/ has + been + V(3/ed) + (by + O)
Ví dụ:

- A new bike has been given to me by my parents on my birthday.

	6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
	S + have/ has + been + V-ing + O
 

Ví dụ:

- John has been repairing this car for 2 hours.
	S + have/ has + been + being +V(3/ed)+(by  + O)
Ví dụ:

- This car has been being repaired by John for 2 hours.

	7. Quá khứ hoàn thành
	S + had + V(3/ed) + O
Ví dụ:

- He had finished his report before 10 p.m yesterday.
	S + had + been + V(3/ed) + (by O)
Ví dụ:

- His report had been finished before 10 p.m yesterday.

	8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
	S + had + been + V-ing + O
 

Ví dụ:

- I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.
	S + had + been + being + V(3/ed) + (by + O)
Ví dụ:

- The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

	9. Tương lai đơn
	S + will + V(nguyên thể) + O
Ví dụ:

- She will do a lot of things tomorrow.
	S + will + be + V(3/ed) + (by O)
Ví dụ:

- A lot of things will be done tomorrow.

	10. Tương lai tiếp diễn
	S + will + be +V-ing + O
Ví dụ:

- She will be taking care of her children at this time tomorrow
	S + will + be + being + V(3/ed) + (by O)
Ví dụ:

- Her children will be being taken care of at this time tomorrow.

	11. Tương lai gần
	S +am/is/are going to + V (nguyên thể)

Ví dụ: She is going to buy a gift
	S +am/is/are going to be + V3/ED + (by O)
Ví dụ: A gift is going to be bought.

	12. Modal Verbs
	S + modal verb + V (nguyên thể)

Ví dụ: You can’t write the composition in pencil.
	S+ modal verb + be + V(3/ed) + (by O)
Ví dụ: The composition can’t be written in pencil


 
Notes:
a. Trong câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và đứng trước  adverbs of  time (trạng từ chỉ thời gian).

b. Trong câu bị động, có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her…nếu chỉ đối tượng không xác định.

PASSIVE VOICE EXERCISE

Change the following sentences into passive voice.

I. Present Simple: S + is/are/am(not) PP (V3)
1. People drink a great deal of tea in England.

.............................................................................................................................................

2. She often takes her dog for a walk.

....................................................................................................................................................

3. Everybody speaks English all over the world.

.....................................................................................................................................................

4. The waiter brings me this dish.
…………………………………………………………………………………………………

II. Past Simple: S + was/were (not)  PP

1. John invited Fiona to his birthday party last night.
…………………………………………………………………………………………………………
2. The manager didn’t phone the secretary this morning.
………………………………………………………………………………………………………
3. You showed them the special camera.
………………………………………………………………………………………………………
4. Did they give Ann some bananas and some flowers?

……………………………………………………………………………………………………
III. Present progressive: S + is/are/am being PP.

1. They are helping her with the housework.

.........................................................................................................................................................
2. Someone is remaking that film.

……………………………………………………………………………………………..………
3. Is the farmer building a new barn?

………………………………………………………………………………………………………
4. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.
……………………………………………………………………………........................................
IV. Past progressive: S + was/were being PP

1. I was reading books at 7 o’clock yesterday morning.

……………………………………………………………………………………………..………
2. Were they breaking television at 9 o’clock last night?

………………………………………………………………………………………………………

3. Nina was singing a song when you came.

………………………………………………………………………………………………….…..

V. Present perfect: S + has/have been PP

1. The gardener has planted some trees.
…………………………………………………………………………………………………
2. Our teachers have explained the English grammar.
.......................................................................................................................................................
3. His parents have brought him up to be polite.
………………………………………………………………………………………………..
VI. Past Perfect: S + had been PP

1. Ann had fed the cats before she went to the cinema.
……………………………………………………………………………….........................
2. Someone had broken our door down.

……………………………………………………………………………………………..

3. I hadn’t brushed my teeth before I went to bed last night.

.................................................................................................................................................
VII. Near Future: S + is/are/am going to be PP.

1. Larry is going to send a letter to Tom.
………………………………………………………………………………………………
2. The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day.
…………………………………………………………………………………………………….

3. Are you going to repair those shoes?
……………………………………………………………………………………………………
VIII. Simple Future: S will be PP

1. The waiter will bring us the bill.
………………………………………………………………………………………………………
2. We will grow a lot of trees in the parks.
………………………………………………………………………………………………………
3. Someone will pay you in ten days.        
…………………………………………………………………………………………………………….
IX. Model verbs: S + can/might/should/ought to/must be PP
1. They can’t construct some new airports on islands.

……………………………………………………………………………………

2. The new president might fulfill this promise as quickly as people would like.

……………………………………………………………………………………

3. You can buy videos like this one anywhere.

……………………………………………………………………………………

CONDITIONAL CLAUSE TYPE 1, 2, 3
	Loại
	Công thức
	Cách sử dụng

	1
	If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

 - Ví dụ: If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.
	 Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại ở tương lai

	2
	If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

 - Ví dụ: If I were you, I would follow her advice.
	 Điều kiện không có thật ở hiện tại

	3
	If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved

 - Ví dụ: If I had studied the lessons, I could have answered the questions.

 
	 Điều kiện không có thật trong quá khứ


Exercise 1: Choose the best answer:
1. If it_____ convenient, let's go out for a drink tonight.

a. be

b. is

c. was

d. were

2. If you_____ time, please write to me.

a. have

b. had

c. have had

d. has

3. I shouldn't go there at night if I_____ you.

a. am

b. was

c. be

d. were

4. If I_____ get a pole, I'll go fishing.

a. can

b. could

c. may

d. might

5. If they had enough time, they_____ head south.

a. will

b. can

c. must

d. might

6. If you had the chance, _____ you go fishing?

a. did

b. may

c. would

d. do

7. If you_____ a choice, which country would you visit?

a. have

b. had

c. have had

d. will have

8. If I found a wallet in the street, I_____ take it to police.

a. will

b. should

c. would

d. shall

9. I don't really want to go to their party, but I probably will go. They'd be offended if I_____ go.

a. didn't

b. don't

c. will

d. will not

10. What would you do if you _____ a million pounds?

a. win

b. won

c. will win

d. a and c

11. I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I_____ to bed now.

a. go

b. went

c. had gone

d. would go

12. I_____ that coat if I were you.

a. wouldn’t buy

b. didn’t buy

c. don't buy

d. won't buy

13. If you_____ here yesterday, you_____ me.

a. were/would meet

b. had been/ would meet

c. were/ would have met

d. had been/ would have met

14. If I was offered the job, I think I _____ it.

a. take

b. will take

c. would take

d. would have taken

15. I would be very surprised if he_____

a. refused

b refused

c. had refuse

d. would refuse

16. Many people would be out of work if that factory_____ down.

a. closes

b. closed

c. had closed

d. would close

17. If she sold her car, she_____ much money.

a. gets

b. will get

c. would get

d. would have got

18. They would be disappointed if we_____

a. hadn’t come

b. wouldn't come

c. don't come

d. didn't come

19. Would George be angry if I_____ his bicycle without asking?

a. take

b. took

c. had taken

d. would take

20. She_____ terribly upset if I lost thing ring.

a. will be

b. would be

c. were

d. had been

Exercise 2: Choose the best answer
1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. hadn't          B. hadn't been            C. wouldn't be           D. wasn't

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. wouldn't have been          

B. would have been

C. wouldn’t be                

D. would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. were asked                  

B. would ask

C. had been asked             

 D. asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

A. she has done             

B. she had done

C. she does               

 
D. she did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. stole           B. have stolen           C. were to steal            D. steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.

A. would have been/ hadn't lied             
 B. would be/ didn't lie

C. will be/ don't lie                        

 D. would be/ hadn't lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. would invest          B. invested           C. had invested           D. invests

8. She wouldn't have given them all that money if we _____ her to.

A. wouldn’t advise         
 
B. won't advise

C. hadn't advised         
 
D. didn't advise

9. If the tree hadn't been so high, he _____ it up to take his kite down.

A. could have climbed            
B. climb

C. is climbing                 
  
D. climbed

10. If the wall weren't so high, he _____ it up to take his ball down.

A. climbed            B. could climb             C. is climbing             D. climb

11. If I _____ her phone number, I _____ her last night

A. had known/ could have phoned            B. knew/ would have phoned

C. know/ can phone                       D. knew/ could phone

12. If he ______ the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. tells             B. told             C. had told             D. would tell

13. If you press that button what _____?

A. would happen            
B. would have happened

C. will happen              
D. happen

14. She says if she _____ that the traffic lights were red she _____.

A. had realized/ would stop               
B. realized/ could have stopped

C. has realized/ stopped                
 D. had realized/ would have stopped

15. I am very thin. I think, if I _____ smoking, I might get fat.

A. stop            B. had stopped           C. will stop             D. stopped

16. If I _____ that yesterday, I _____ them.

A. had discovered/ would inform

C. had discovered/ would have informed

D. had discovered/ could inform

C. discovered/ can inform

17. If you _______ to the course regularly, they ________ a certificate last year.

A. go/ gave                            B. go/ give

C. had gone/ would have given             D. went/ would give

18. I think he is not at home. If he _____ in, he ______ the phone.

A. was/ answered                       B. were/ would answer

C. were/ would have answered             D.had been/ would have answered

19. If I ______ in London now, I could visit British Museum.

A. were             B. had been            C. have been              D. would be

20. If Columbus _______ money from Queen Isabella, he _______ across the Atlantic.

A. do not receive/ could not sail

B. had not received/ might not have sailed

C. did not receive/ might not have sailed

D. would not receive/ might not sail

PASSIVE VOICE

Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị đông
Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển thành chủ ngữ câu bị động.

Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động 

Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….
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· My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

· John invited Fiona to his birthday party last night.

➤ Fiona was invented to John's birthday party last month

Exercise 1: Choose the best answer:
1. The longest fish in the contest was eighteen inches long".

"It_____ by Thelma Rivers".

a. was catching       b. caught        c. was caught        d. catch

2. "I heard you decided to take up tennis".

"Yes, I have_____ every day".

a. been played        b. been playing        c. playing          d. play

3. "Are we about to have dinner?".

"Yes, it _____ in the dinning room".

a. is serving         b. serves         c. is being served         d. served

4. "Why is Stanley in jail?" "He_____ of robbery".

a. has been convicted      
 b. has been convicting

c. has convicted            

d. convicted

6. "Where are Jack and Jan?" "They_____ the boxes you asked for into the house".

a. have been bringing        b. bringing        c. have been brought         d. to bring

7. "Where's the old chicken coop?"

"It_____ by a windstorm last year."

a. destroy        b. is destroyed        c. was destroyed          d. destroyed

8. "We're still looking for Thomas".

"Hasn't he_____ yet?".

a. been found         b. to find         c. found        d. being found

9. "Whatever happened t that fortune - teller?"

"I don't know. She _____ around her in a long time".

a. hasn't seen        b. didn't see        c. hasn't been seeing          d. hasn't been seen

10. "Diana is a wonderful ballet dancer".

"She_____ since she was four".

a. has been dancing       b. has been danced       c. is dancing       d. was danced

11. "What a beautiful dress you're wearing!"

"Thank you. It_____ especially for me by a French tailor".

a. is made        b. has made         c. made       d. was made

12. "Those eggs of different colors are very artistic".

"Yes, they_____ in Russia".

a. were painted        b. were paint         c. were painting         d. painted

13. "Homer is in jail for smoking marijuana".

"He_____ that it was against the law".

a. is telling          b. was told         c. old          d. tells

14. "The maintenance people didn't remove the chairs from the ballroom".

"Don't worry. They _____ them before the dance begins".

a. will have been moved          b. will have moved

c. were moved                  d. moved

15. Gold_____ in California in the nineteenth century.

a. was discovered          b. has been discovered

c. was discover            d. they discovered

16. _____ that military spending is extremely high.

a. We are felt        b. It feels         c. It is felt         d. We feel that it is

17. All planes_____ before departure.

a. will checked              b. will has checked

c. will be checked            d. will been checked

18. I wanted_____ by the head of the company, but it was impossible.

a. to see             b. to be seen          c. seeing         d. being to see

19. Katherine_____ at Bob's house every night this week.

a. has been eaten         b. has eating         c. is being eating        d. has been eating

20. "Where did you get these old dresses?".

"We_____ them in the old trunk".

a. were found         b. finding          c. found         d. have been found

Exercise 2: Choose the best answer:
1. Some body cleans the room every day.

a. The room every day is cleaned.        b. The room is every day cleaned.

c. The room is cleaned every day.         d. The room is cleaned by somebody every day.

2. They cancelled all flights because of fog.

a. All flights because of fog were cancelled.

b. All flights were cancelled because of fog.

c. All flights were because of fog cancelled.

d. All flights were cancelled by them because of fog.

3. People don't use this road very often.

a. This road is not used very often.       b. Not very often this road is not used.

b. This road very often is not used.        d. This road not very often is used.

4. Somebody accused me of stealing money.

a. I was accused by somebody of stealing money.

b. I was accused of stealing money.

c. I was accused of stealing money by somebody.

d. I was accused stealing money.

5. How do people learn languages?

a. How are languages learned?          b. How are languages learned by people?

b. How languages are learned?          d. Languages are learned how?

6. People warned us not to go out alone.

a. We were warned not going out alone.

b. We were warned not to go out alone by people.

c. We weren't warned to go out alone.

d. We were warned not to go out alone.

7. Somebody is using the computer at the moment.

a. The computer is being use at the moment.

b. The computer at the moment is being used.

c. The computer is being used by some body at the moment.

d. The computer is used at the moment.

8. I didn't realize that somebody was recording our conversation.

a. I didn’t realize that our conversation was recorded.

b. I didn't realize that our conversation was being recorded.

c. I didn't realize that our conversation was being recorded by someone.

d. Our conversation wasn't realized to be recorded.

9. We found that they had cancelled the game.

a. We found that the fame had been cancelled.

b. The game had been cancelled.

c. We found that the game had been cancelled by them.

d. The game were found to be cancelled.

10. They are building a new highway around the city.

a. A new highway is being built around the city.

b. A new highway is being built around the city by them

c. A new highway around the city is being built.

d. Around the city a new highway is being built.

11. They have built a new hospital near the airport.

a. A new hospital has been built near the airport by them.

b. A new hospital near the airport has been built.

c. A new hospital has been built near the airport.

d. Near the airport a new hospital has been.

12. People should send their complaints to the head office.

a. Complaints should be sent to the head office.

b. Complaints should be sent to the head office by people.

c. Their complaints should be sent to the head office by people.

d. Their complaints to the head office should be sent.

13. They had to postpone the meeting because of illness.

a. The meeting had to be postponed because of illness.

b. The meeting had to because of illness be postponed.

c. The meeting had to be postponed by them because of illness.

d. The meeting because of illness had to be postponed.

14. Somebody might have stolen our car.

a. Somebody might have been stolen your car.

b. Your car might be stolen.

c. Your car might have been stolen by somebody.

d. Your car might have been stolen.

15. An electrical fault could have caused the fire.

a. An electrical fault could have been caused by the fire.

b. An electrical fault could have caused the fire.

c. The fire could have been caused by a electrical fault.

d. The fire could have caused an electrical fault.

16. They are going to hold next year's congress in San Francisco.

a. Congress is going to be held next year in San Francisco.

b. Congress in San Francisco is going to be held next year.

c. Next year's congress is going to be held by them held next year.

d. Next year's congress is going to be held in San Francisco.

17. They shouldn't have played the football match in such bad weather.

a. The football match shouldn't have been played in such bad weather.

b. The football match shouldn't have been played by them in such bad weather.

c. The football match shouldn't be played in such bad weather.

d. The football match shouldn't have played in such bad weather.

18. The bill includes service

a. Service is included by the bill

b. Service included in the bill

c. Service is included in the bill

d. Service is in the bill

19. They have changed the date of the meeting

a. The date of the meeting has been changed

b. The date of the meeting has been changed by them

c. The meeting has been changed the date

d. The date of the meeting has changed

20. Brian told me that somebody had tracked him in the street.

a. I was told by Brian that somebody had attacked him in the street.

b. I was told by Brian that he had been attacked in the street.

c. Brain told me to have been attacked in the street.

d. Brian told me that he had been attacked in the street

I. VERB TENSE


CAÙCH  DUØNG  CAÙC  THÌ

(THE USE OF TENSES)

< 1 > : SIMPLE  PRESENT : (Thì hieän taïi ñôn)       
A. Động từ “tobe”:
(+) S + am/ is / are + …
(-) S + am / is / are + not + …
(?)Am / Is / Are + S + …?
 

B. Động từ thường: 
(+) S + V1 / V(s/es)
(-) S + don’t/ doesn’t + V1
(?) Do / Does + S + V1 …?
+ Moät haønh ñoäng dieãn ra moãi ngaøy (every day), moãi tuaàn (every week), moãi thaùng (every month), moãi naêm (every year), moãi muøa (every spring / summer / autumn / winter)…

+ Chæ moät chaân lyù hay moät söï thaät hieån nhieân (a general truth).
- The sun rises in the east. 
    + Chæ moät traïng thaùi, caûm giaùc, söï vieäc ôû hieän taïi.

* CHUÙ YÙ :

 Thì Simple Present coøn ñöôïc duøng vôùi caùc traïng töø chæ taàn suaát laäp ñi laäp laïi (adverbs of frequency) nhö : always (luoân luoân), usually (thöôøng thöôøng), often (thöôøng), sometimes (ñoâi khi), seldom (ít khi), generally (thöôøng), rarely (hieám khi), never (khoâng bao giôø) .

Vị trí: trước động từ thường hoặc sau động từ to be

Ex: I am sometimes shy.

      We often go shopping.

< 2 > : PRESENT  CONTINUOUS : (Thì hieän taïi tieáp dieãn )    

(+) S + am/is/are + V-ing
(-) S + am/ is/ are + not + V-ing
(?) Am / Is /Are + S + V-ing?

+ Chæ moät haønh ñoäng ñang xaûy ra hay moät söï vieäc chuùng ta ñang laøm baây giôø (now / at present / at this moment), hoâm nay (today), tuaàn naøy (this week), naêm nay (this year)
+ Chæ haønh ñoäng ôû moät töông lai gaàn (a near future action) vaø thöôøng ñi vôùi caùc traïng töø chæ töông lai nhö : tomorrow (ngaøy mai), next week (tuaàn tôùi), next month (thaùng tôùi), next year (naêm tôùi), next summer (muøa heø tôùi) … 

+ ! (dấu chấm than).

* Lưu ý: 1 số động từ không được chia thì tiếp diễn thì phải chia thì hiện tại đơn.

+ caùc ñoäng töø chæ tri giaùc (verbs of perception) nhö : feel (caûm thaáy), see (nhìn thaáy), hear (nghe)… vaø caùc ñoäng töø chæ traïng thaùi nhö : know (bieát), understand (hieåu), mean(coù yù ñònh), like (thích), prefer (thích hôn), love (yeâu), hate (gheùt), need (caàn), want (muoán), remember(nhôù), recognize(nhaän ra), believe(tin)…
+ ñoäng töø : be, appear (coù veõ), belong (thuoäc veà ai), have to (phaûi) …
< 3 > : PRESENT  PERFECT : (Thì hieän taïn hoøan thaønh)      
(+) S + has / have + V3/ED
(-) S + has / have + not + V3/ED
(?) Has / Have + S + V3/ED?
+ Lưu ý: just, already, ever, never: nằm giữa have/has và V3/ed. 

Ex: I have just come here.

+ Chæ moät haønh ñoäng quaù khöù khoâng roõ thôøi ñieåm coøn lieân laïc vôùi hieän taïi, thöôøng ñi vôùi nhöõng töø nhö : up to now, up to the present, so far (cho tôùi nay), not … yet (vaãn chöa), for, since, ever (ñaõ töøng), never, several times (nhieàu laàn), recently (vöøa môùi), lately (môùi ñaây)

+ Chæ moät haønh ñoäng baét ñaàu ôû quaù khöù keùo daøi ñeán hieän taïi hoaëc töông lai.

< 4 > : SIMPLE  PAST : ( Thì quaù khöù ñôn )     
A. Động từ “tobe”:
(+) S + was/ were + …
(-) S + wasn’t / weren’t + …
(?) Was / Were + S + …?
B. Động từ thường:
(+) S + V2 / V-ed
(-) S + didn’t + V1
(?) Did + S + V1 ….?
+ Chæ moät haønh ñoäng quaù khöù coù thôøi ñieåm roõ reät caét ñöùt vôùi hieän taïi, thöôøng ñi vôùi nhöõng tieáng chæ thôøi gian quaù khöù xaùc ñònh nhö : yesterday(ngaøy hoâm qua), the day before yesterday(ngaøy hoâm kia), last week (tuaàn roài), last month (thaùng roài), last year (naêm roài), last summer (muøa heø roài), ago (caùch ñaây).

+ Chæ moät chuoãi caùc haønh ñoäng keá tieáp xaûy ra trong quaù khöù.

- He closed all the windows, locked the doors and then went out.

< 5 > : PAST  CONTINUOUS : (Thì quaù khöù tieáp dieãn)    
(+) S + was / were + V-ing      
(-) S + was / were + not + V-ing
(?) Was / Were + S + V-ing…?
+ Chæ moät haønh ñoäng keùo daøi trong quaù khöù töông öùng vôùi moät haønh ñoäng khaùc cuõng trong quaù khöù.

+ Dieãn taû moät haønh ñoäng keùo daøi taïi ñieåm thôøi gian xaùc ñònh ôû quaù khöù .

+ Dieãn taû hai haønh ñoäng lieân tieáp song song vôùi nhau.

< 6 > : PAST  PERFECT : (Thì quaù khöù hoaøn thaønh)    

(+) S + had + V3/ED
(-) S + hadn’t + V3/ED

(?) Had + S + V3/ED?

+ Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra tröôùc moät ñieåm thôøi gian xaùc ñònh ôû quaù khöù.

- By 10 o’clock last night, I had gone to bed.
+ Duøng ñeå chæ moät haønh ñoäng xaûy ra tröôùc moät haønh ñoäng khaùc cuõng trong quaù khöù (past action): by the time, before, after

- When he had finished his work, he went home. 

- By the time I arrived at the station, the train had gone.

< 7 > : SIMPLE  FUTURE : (Thì töông Lai Ñôn)      
(+) S + will + V1
(-) S + will + not + V1     
Will + S + V1 …?

+ Dieãn taû moät haønh ñoäng seõ xaûy ra (coù hoaëc khoâng coù thôøi gian xaùc ñònh ôû töông lai)
* Tương lai gần (dùng be going to +V) khi có dự đoán trước

Ex: I feel tired. I am going to be sick.

* Trong caùc meänh ñeà traïng töø chæ thôøi gian hay meänh ñeà ñieàu kieän , thì Simple Present ñöôïc duøng ñeå thay theá cho thì Simple Future.

- I shall not go until I see him.

- If he comes tomorrow, he will do it,

PRACTISE

1. Be quiet! The children (sleep) _____________

2. He (seldom, eat)  _____________ before 7:30.

3. The woman (run) _____________ to the train when I came. 

4. The sun (not, set) _____________ in the East.

5. There (be) __________ 2000 students in this school.

6. People (be) ________  busy decorating their houses last night.

7. I (stop)________working  because I felt tired yesterday.

8. _____ you (use) _____________ to smoke last year?

9. What  _________ you (do) ______ at this time yesterday? 

10. When he (be) _______ 12, he __________ (can) drink beer.

11. Listen! Someone (knock) _____________ at the door.

12. Up to the present, we (write) _____________ almost every lesson in the book.

13. When I (arrive)__________ at that house, he (sleep) _____________

14. The light (go) _____________ out when we (have) _____________ dinner.

15. He (write) __________ you a letter until he (come) __________ here.
16. Tom (see) _____________ a serious accident while he (stand) _____________ at the bus stop.

17. While my father (read) _____________ a book, I (learn) _____________ my lesson.

18. What ______ you (wear)________ today? I’m wearing a T-shirt and jeans.

19. The bell (ring) _________while Tom (take) _____________ a bath .

20. I (be) ___________ an engineer in 2025.

21. How long ______ his brother (study) ______________ English ? For 3 years.

22. My sister (not, come) _____________  here  next month.

23. Before I (play) ______________ games, I (do)___________ my homework.

24. They (live) _____________ in London since they (be)________ young.

25. After taking a bath, he (go) _____________ to bed.

26. They (go) _____________ home after they (finish) _____________ their work.

27. She said that she (already, see) _____________ Dr. Rice.

28. I (never, eat) ________________ this kind of food before .

29. By 2015, we (study) ________________ Chinese. 

30. This is the second time she (travel)___________ by plane.

I: am


He, she, it: is


We, you, they: are





I, we, you, they: V1  (do, don’t)


He, she, it: Vs/es     (does, doesn’t)





He, she , it: has


I, we , you, they: have





I, You, he , she , it: WAS


we, you , they: WERE








will not=won’t
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